ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
Trường THCS Võ Trường Toản
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – HÓA HỌC 8
NĂM HỌC 2020 – 2021
Bài 1. Viết phương trình hóa học ( ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra ):
1. 
2. Na    +     O2 →     ?
3.  K      +      O2 →   ?
4.  Ca     +      O2 →    ?
5.  Ba     +      O2  →    ?
6.  Cu     +      O2 →     ?
7.  Zn     +      O2 →    ?
8.  Mg     +     O2 →    ?  
9.   Fe     +     O2 →    ?
10.   Al     +     O2 →    ?
11.    P      +      O2 →     ?
12.    S       +      O2  →   ?
13.    N2     +       O2  →   ?
14.    H2      +      O2 →   ? 
15.    C        +     O2  →   ?  
16.    KMnO4 →    ?    +    ?     +   ?
17.    KClO3 →    ?     +    ?
18.     Al     +      HCl  →     ?     +     ?
19.     Mg   +      HCl →     ?     +     ?
20.     Zn    +      HCl →     ?     +     ?
21.     Fe     +     HCl →     ?     +     ?
22.    Al      +      H2SO4  →     ?     +     ?
23.    Fe      +      H2SO4 →     ?     +     ?
24.     Zn     +      H2SO4  →     ?     +     ?
25.     Mg     +     H2SO4 →     ?     +     ?
26.     H2    +     CuO →     ?     +     ?
27.     H2     +     Fe2O3 →     ?     +     ?
28.     H2     +     Fe3O4 →     ?     +     ?
29.     H2     +     FeO →     ?     +     ?
30.    Na     +     H2O →     ?     +     ?
31.    Ba     +      H2O →     ?     +     ?
32.    Ca     +      H2O →     ?     +     ?
33.    K      +       H2O →     ?     +     ?
34.    P2O5   +   H2O →     ?    
35.   Na2O   +      H2O →     ?
36.   K2O     +      H2O →     ?
37.   CaO     +     H2O  →     ?
38.   BaO    +     H2O →     ?
39.   SO2     +     H2O →     ?
40.   SO3     +     H2O →     ?
41.   CO2     +     H2O →     ?
42.  N2O5    +     H2O →     ?

Bài 2.  Phân loại và gọi tên các hợp chất oxit sau  :   Fe2O3 ; P2O5 ; SO3 ; Cr2O3 ; K2O ; CuO ; NO2 ; N2O ; SO2 ;CO2 ; P2O3 ; FeO ; MgO ;CaO ; HgO ; CO ; Na2O ; PbO ; .Ag2O
Bài 3. Bài toán 
1. Cho 10,8 g nhôm vào dung dịch chứa 73 g axit clohiđric.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng?
c. Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hidro thoát ra ở đktc ?
2. Cho 7,2 g Mg vào dung dịch chứa 25,55g axit clohiđric.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng ?
c. Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc ?
3. Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch chứa 18,25g axit clohidric.
a. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc?
b. Tính khối lượng muối tạo thành và khối lượng của chất dư?
Bài 4. Mô tả hiện tượng , viết phương trình hóa học xảy ra :
1. Cho dung dịch axit clohidric HCl vào ống nghiệm chứa vài viên kẽm 
2. Đốt cháy khí hidro trong bình khí Oxi 
3. Đốt cháy dây sắt trong bình khí Oxi 
4. Cho mẩu nhỏ natri vào cốc nước , thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím và dung dịch Phenolphtalein 
5. Đốt cháy Photpho trong bình khí Oxi rồi cho một ít nước vào , thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím .
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